	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:             /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/7/2019
1. Tình hình thời tiết (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1.1. Tin ATNĐ trên Biển Đông

Hồi 01h00 ngày 18/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,40 Vĩ Bắc; 118,60 Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Tây. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 116,00; phía Bắc vĩ tuyến 16,00. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.
1.2. Tin bão gần biển Đông

Hồi 01h00 ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,40 Vĩ Bắc; 123,90 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.
1.3. Tin nắng nóng:

Ngày 17/7, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-370, có nơi trên 370. Dự báo ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-370, có nơi trên 370. Thời gian có nhiệt độ trên 350 từ 10-17h00. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.
1.4. Thời tiết ngày và đêm 18/7:

- Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa
2.1. Mưa ngày (19h/16/7-19h/17/7): Khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nà Hừ (Lai Châu) 43mm; Đức Xuyên (Đắc Lắc) 41mm; Đắk Nông (Đắk Nông) 54mm; Đồng Phú (Bình Phước) 58mm; Phú Quốc (Kiên Giang) 42mm.

2.2. Mưa đêm (19h/17/7-07h/18/7): Khu vực miền núi phía Bắc và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến 10-30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Bắc Quang (Hà Giang) 134mm, Mỹ Tho (Tiền Giang) 29mm, Gành Hào (Cà Mau), Phú Quốc (Kiên Giang) 44mm.
2.3. Mưa 3 ngày (19h/14/7-19h/17/7): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 295mm; Nà Hừ (Lai Châu) 210mm; Mường Tè (Lai Châu) 132mm; Đồng Phú (Bình Phước) 303mm.
3. Tình hình hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông hồng
Các hồ chứa hiện đang còn ở mức thấp so với quy định và vận hành bình thường theo quy trình. Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng tăng so với ngày hôm trước (có phụ lục chi tiết kèm theo).

4. Công tác chỉ đạo 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên liên hệ, nắm bắt tình hình thiên tai tại các địa phương; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Công văn số 315/TWPCTT-VP ngày 16/7/2019 chủ động ứng phó với bão.
- Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ trên Biển Đông và bão gần Biển Đông; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.
5. Tình hình thiệt hại, công tác khắc phục 
- Cao Bằng: Chiều ngày 17/7, đã tìm thấy thi thể chị Hoàng Mùi Chuổng mất tích do lũ cuốn trôi.
- Đồng Tháp: Chiều ngày 16/7/2019 trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười xảy ra mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại: 01 người chết do sét đánh (anh Phan Văn Lâm, sinh 1993 ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự); sập 10 căn nhà; tốc mái 247 căn; đổ ngã 200ha lúa.
- Long An: Ngày 14/7/2019 trên địa bàn huyện Thủ Thừa, mưa to kèm dông lốc đã gây thiệt hại: 09 người bị thương; sập 05 căn nhà và 03 cơ sở sản xuất, nhà kho doanh nghiệp; tốc mái 405 căn nhà và một số đơn vị, trường học trụ điện bị hư hỏng.
- Cà Mau: Ngày 15/7/2019 trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi bị sạt lở đất ven sông Đầm Dơi dài 118m, hư hỏng đường giao thông nông thôn dài 28m; ngày 16/7 tại huyện Cái Nước xảy ra lốc xoáy là thiệt hại: sập 01 căn, tốc mái 05 căn. 
- TP Hồ Chí Minh: Chiều ngày 17/7, mưa lớn trên diện rộng kéo dài gần 02 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập, đặc biệt 3km đường Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức bị ngập nặng từ 0,5-0,7m.

- Công tác khắc phục hậu quả: Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.
6. Một số thông tin khác:
- Các phương tiện, lực lượng cứu hộ đang trục vớt tàu và đã tìm được 02/09 thi thể ngư dân mất tích trên tàu cá NA 95899TS do bị va chạm với tàu hàng Pacific 01 ngày 28/6 tại vùng biển Hải Phòng.
- Về cháy rừng: 10h30 ngày 15/7, tại tổ 9, phường An Tây, TP.Huế, xảy ra cháy 0,5 ha rừng thông; 24h ngày 15/7, tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xảy ra cháy 03 ha rừng thông; 10h30 ngày 16/7, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 02 vụ cháy 5,5 ha rừng keo. Các lực lượng tại địa phương đã tổ chức dập tắt đám cháy.
7. Các công việc cần triển khai tiếp theo
- Theo dõi diễn biến ATNĐ, bão, thông báo kịp thời đến chủ các phương tiện tầu thuyền để chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm.
- Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng; chủ động các phương án ứng phó, đặc biệt là hạn hán, cháy rừng.

- Tập trung các biện pháp, nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai./.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 18/7/2019)
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	17/7
	459,4
	371,5
	320,6
	220,9
	475

	
	
	18/7
	459,38
	371,5
	244,6
	273,0
	

	Huội Quảng
	7h
	17/7
	369,78
	188,6
	257,7
	246,0
	370

	
	
	18/7
	369,86
	188,60
	315,1
	326,2
	

	Lai Châu
	7h
	17/7
	275,64
	202,45
	1585,0
	846,0
	295

	
	
	18/7
	276,05
	204,2
	1143,0
	1445,0
	

	Sơn La
	7h
	17/7
	181,6
	115,11
	2452,0
	1202,0
	200

	
	
	18/7
	182,04
	114,70
	2144,0
	950
	

	Hòa Bình
	7h
	17/7
	93,96
	13,28
	1350,0
	2412,0
	105

	
	
	18/7
	93,53
	13,3
	1551,0
	2401,0
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/7
	103,5
	49,9
	782,0
	491,0
	105,2

	
	
	18/7
	103,62
	50,78
	755
	755
	

	Thác Bà
	7h
	17/7
	47,85
	20,91
	185
	0
	56

	
	
	18/7
	47,87
	20,89
	0
	0
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng tăng, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	19h00
	16/7
	322,18
	756,6

	
	23h30
	17/7
	322,75
	940,6


Trưởng ca trực: Nguyễn Thành Kiên





Trực ban 1: Nguyễn Khắc Dũng
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